	
	



Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 MÔN SINH HỌC - Đề số 21

(Theo ĐHQG Hà Nội-11 bản word có giải)

Câu 141 (NB): Thoát hơi nước ở lá cây chủ yếu bằng con đường 

A. qua mô giậu. 
B. qua lớp cutin. 
C. Qua lông hút. 
D. qua khí khổng. 

Câu 142 (TH): Khi nói đến vai trò của auxin trong vận động hướng động, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Hướng trọng lực của rễ là do sự phân bổ auxin không đều ở hai mặt rễ.
 
B. Ngọn cây quay về hướng ánh sáng là do sự phân bố auxin không đều ở 2 mặt của ngọn.
 
C. Ở ngọn cây, phía được chiếu sáng có lượng auxin nhiều kích thích sự sinh trưởng kéo dài hơn phía tối. 

D. Ở rễ cây, phía được chiếu sáng có lượng auxin thích hợp hơn, kích thích sự sinh trưởng kéo dài của tế bào nhanh hơn. 

Câu 143 (TH): Quan sát hình bên và hãy xác định cây nào (a hoặc b) mọc trong rừng với mật độ cây dày đặc, cây nào mọc nơi trống trải? Cho biết cây a và cây b là cùng một loài.
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A. Hình a là cây mọc trong rừng có thân cao, thẳng, cành chỉ tập trung ở phần ngọn; Hình b là cây mọc nơi trống trải có thân thấp, nhiều cành và tán cây rộng. 

B. Hình a là cây mọc nơi trống trải có thân thấp, nhiều cành và tán cây rộng; Hình b là cây mọc trong rừng có thân cao, thẳng, cành chỉ tập trung ở phần ngọn. 

C. Hình b là cây mọc nơi trống trải có thân cao, thẳng, cành chỉ tập trung ở phần ngọn; Hình a là cây mọc trong rừng có thân thấp, nhiều cành và tán cây rộng. 

D. Hình b là cây mọc trong rừng có thân thấp, nhiều cành và tán cây rộng; Hình a là cây mọc nơi trống trải có thân cao, thẳng, cành chỉ tập trung ở phần ngọn. 

Câu 144 (NB): Các hình thức sinh sản vô tính của thực vật trong tự nhiên là 

A. sinh sản bào tử và sinh sản sinh dưỡng 
B. sinh sản bằng giâm, chiết, ghép.
 
C. sinh sản sinh dưỡng và nuôi cấy mô. 
D. sinh sản bào tử và nuôi cấy mô. 

Câu 145 (TH): Cho các phát biểu sau về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Enzym nối ligaza hoạt động trên cả hai mạch mới đang được tổng hợp.
 
B. Trong một chạc tái bản enzym ADN pôlymeraza trượt theo hai chiều ngược nhau.
 
C. Enzym ARN pôlymeraza luôn dịch chuyển theo chiều enzym tháo xoắn.
 
D. Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một chạc sao chép, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng hợp gián đoạn. 

Câu 146 (TH): Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Cây thân cao tự thụ phấn, đời con F1 thu được 75% cây thân cao : 25% cây thân thấp. Ở F1, do cây thân thấp năng suất không cao nên người ta loại bỏ các cây thân thấp và cho các cây thân cao giao phấn tự do. Theo lí thuyết, F2 thu được tỉ lệ kiểu hình là 

A. 1 cây thân cao: 8 cây thân thấp. 
B. 3 cây thân cao: 1 cây thân thấp.
 
C. 8 cây thân cao: 1 cây thân thấp. 
D. 1 cây thân cao: 1 cây thân thấp. 

Câu 147 (TH): Theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho đời con có ưu thế lai cao nhất ? 

A. AAbbDD × aaBBdd. 
B. AabbDD × AaBBdd.
 
C. AABBDD × aaBbdd. 
D. AAbbdd × aaBBdd. 

Câu 148 (NB): Cặp cơ quan nào sau đây là bằng chứng chứng tỏ sinh vật tiến hóa theo hướng đồng quy tính trạng? 

A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người. 

B. Chân trước của mèo và cánh của dơi. 

C. Cánh chim và cánh bướm. 

D. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật. 

Câu 149 (TH): Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là 

A. ổ sinh thái. 
B. sinh cảnh. 
C. nơi ở. 
D. giới hạn sinh thái. 

Câu 150 (TH): Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn nằm trên NST thường, alen trội tương ứng qui định người bình thường. Một gia đình có bố và mẹ bình thường nhưng người con đầu của họ bị bạch tạng. Cặp vợ chồng này muốn sinh thêm 2 người con có cả trai và gái đều không bị bạch tạng. Về mặt lí thuyết thì khả năng để họ thực hiện được mong muốn trên là 

Đáp án: ………………………………………. 

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 141 (NB): Thoát hơi nước ở lá cây chủ yếu bằng con đường 

A. qua mô giậu. 
B. qua lớp cutin. 
C. Qua lông hút. 
D. qua khí khổng. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Thoát hơi nước ở lá cây chủ yếu bằng con đường khí khổng.
Câu 142 (TH): Khi nói đến vai trò của auxin trong vận động hướng động, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Hướng trọng lực của rễ là do sự phân bổ auxin không đều ở hai mặt rễ.
 
B. Ngọn cây quay về hướng ánh sáng là do sự phân bố auxin không đều ở 2 mặt của ngọn.
 
C. Ở ngọn cây, phía được chiếu sáng có lượng auxin nhiều kích thích sự sinh trưởng kéo dài hơn phía tối. 

D. Ở rễ cây, phía được chiếu sáng có lượng auxin thích hợp hơn, kích thích sự sinh trưởng kéo dài của tế bào nhanh hơn. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Phát biểu sai là C, ở phía không được chiếu sáng sẽ lượng auxin nhiều kích thích sự sinh trưởng kéo dài hơn phía sáng.
Câu 143 (TH): Quan sát hình bên và hãy xác định cây nào (a hoặc b) mọc trong rừng với mật độ cây dày đặc, cây nào mọc nơi trống trải? Cho biết cây a và cây b là cùng một loài.
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A. Hình a là cây mọc trong rừng có thân cao, thẳng, cành chỉ tập trung ở phần ngọn; Hình b là cây mọc nơi trống trải có thân thấp, nhiều cành và tán cây rộng. 

B. Hình a là cây mọc nơi trống trải có thân thấp, nhiều cành và tán cây rộng; Hình b là cây mọc trong rừng có thân cao, thẳng, cành chỉ tập trung ở phần ngọn. 

C. Hình b là cây mọc nơi trống trải có thân cao, thẳng, cành chỉ tập trung ở phần ngọn; Hình a là cây mọc trong rừng có thân thấp, nhiều cành và tán cây rộng. 

D. Hình b là cây mọc trong rừng có thân thấp, nhiều cành và tán cây rộng; Hình a là cây mọc nơi trống trải có thân cao, thẳng, cành chỉ tập trung ở phần ngọn. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Cây a nơi sống mật độ cây ở khu vực đó cao nên có thân cao thẳng, cành chỉ tập trung ở phần ngọn để nhận được ánh sáng, cây b mọc ở nơi trống trải nhiều cành và tán cây rộng để nhận được nhiều ánh sáng.
Câu 144 (NB): Các hình thức sinh sản vô tính của thực vật trong tự nhiên là 

A. sinh sản bào tử và sinh sản sinh dưỡng 
B. sinh sản bằng giâm, chiết, ghép.
 
C. sinh sản sinh dưỡng và nuôi cấy mô. 
D. sinh sản bào tử và nuôi cấy mô. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Các hình thức sinh sản vô tính của thực vật trong tự nhiên là sinh sản bào tử và sinh sản sinh dưỡng.
Câu 145 (TH): Cho các phát biểu sau về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Enzym nối ligaza hoạt động trên cả hai mạch mới đang được tổng hợp.
 
B. Trong một chạc tái bản enzym ADN pôlymeraza trượt theo hai chiều ngược nhau.
 
C. Enzym ARN pôlymeraza luôn dịch chuyển theo chiều enzym tháo xoắn.
 
D. Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một chạc sao chép, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng hợp gián đoạn. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
A đúng, trên 2 mạch đều có đoạn tổng hợp liên tục và đoạn tổng hợp bổ sung nên enzyme nối hoạt động trên cả 2 mạch.

B đúng, vì 2 chạc ngược chiều nhau mà enzyme ADN polimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ – 3’.

C sai, ARN polimeraza đóng vai trò tổng hợp đoạn mồi, vẫn trượt theo chiều 3’- 5’ đểtổng hợp đoạn mồi có chiều 5’ – 3’.

D đúng.
Câu 146 (TH): Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Cây thân cao tự thụ phấn, đời con F1 thu được 75% cây thân cao : 25% cây thân thấp. Ở F1, do cây thân thấp năng suất không cao nên người ta loại bỏ các cây thân thấp và cho các cây thân cao giao phấn tự do. Theo lí thuyết, F2 thu được tỉ lệ kiểu hình là 

A. 1 cây thân cao: 8 cây thân thấp. 
B. 3 cây thân cao: 1 cây thân thấp.
 
C. 8 cây thân cao: 1 cây thân thấp. 
D. 1 cây thân cao: 1 cây thân thấp. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
F1 phân li 3 cao: 1 thấp → P dị hợp: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa

Nếu loại bỏ các cây thân thấp (aa), các cá thể F1 tham gia sinh sản là: 1AA:2Aa

Cho các cây thân cao F1 giao phấn tự do: (1AA:2Aa)(1AA:2Aa) ↔ (2A:1a)(2A:1a) → 4AA:4Aa:1aa.

F2: 8 thân cao:1 thân thấp.
Câu 147 (TH): Theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho đời con có ưu thế lai cao nhất ? 

A. AAbbDD × aaBBdd. 
B. AabbDD × AaBBdd.
 
C. AABBDD × aaBbdd. 
D. AAbbdd × aaBBdd. 
Phương pháp giải: 
Siêu trội là con ở thể dị hợp sẽ thể hiện vượt trội hơn cả thể đồng hợp. Càng có nhiều cặp gen dị hợp thì tính siêu trội càng biểu hiện rõ. 

Giải chi tiết: 
Theo giả thuyết siêu trội kiểu gen càng có nhiều cặp gen dị hợp thì càng có ưu thế lai cao.

Vậy phép lai AAbbDD × aaBBdd → AaBbDd → có ưu thế lai cao nhất.
Câu 148 (NB): Cặp cơ quan nào sau đây là bằng chứng chứng tỏ sinh vật tiến hóa theo hướng đồng quy tính trạng? 

A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người. 

B. Chân trước của mèo và cánh của dơi. 

C. Cánh chim và cánh bướm. 

D. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật. 
Phương pháp giải: 
Vận dụng kiến thức về các bằng chứng tiến hóa.

Cơ quan tương đồng: là  những cơ quan  nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau. Phản ánh tiến hoá phân ly

Cơ quan tương tự: những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự. Phản ánh tiến hoá đồng quy

Giải chi tiết: 
Cánh chim và cánh bướm là cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy.

Các ví dụ còn lại là cơ quan tương đồng.
Câu 149 (TH): Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là 

A. ổ sinh thái. 
B. sinh cảnh. 
C. nơi ở. 
D. giới hạn sinh thái. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là ổ sinh thái (SGK Sinh 12 trang 152).
Câu 150 (TH): Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn nằm trên NST thường, alen trội tương ứng qui định người bình thường. Một gia đình có bố và mẹ bình thường nhưng người con đầu của họ bị bạch tạng. Cặp vợ chồng này muốn sinh thêm 2 người con có cả trai và gái đều không bị bạch tạng. Về mặt lí thuyết thì khả năng để họ thực hiện được mong muốn trên là 

Đáp án: 9/32 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
A: Bình thường; a: bạch tạng

Con đầu của họ bị bạch tạng → họ có kiểu gen Aa × Aa

XS họ sinh 2 con bình thường là: (3/4)2 = 9/16

XS họ sinh 2 con khác giới tính là: 1 – (1/2)2 – (1/2)2 = 1/2

XS cần tính là 9/32.
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